
STT Tên đơn vị

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 4

 (Chi tiết có Phụ biểu 

số 01 kèm theo) 

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 8 

(Chi tiết có phụ biểu 

số 02 kèm theo) 

 Tổng cộng Ghi chú

Tổng cộng 1.831.325.592           1.081.674.408            2.913.000.000    

I Cấp Tiểu học 1.487.403.824           -                              1.487.403.824    

1 Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 84.312.184                -                              84.312.184         

- Thiết bị 79.828.184               79.828.184        

- Sách 4.484.000                 4.484.000          

2 Trường TH số 2 Thị Trấn Châu Ổ 89.859.100                -                              89.859.100         

- Thiết bị 84.288.100               84.288.100        

- Sách 5.571.000                 5.571.000          

3 Trường TH Bình Trung 71.938.000                -                              71.938.000         

- Thiết bị 67.142.000               67.142.000        

- Sách 4.796.000                 4.796.000          

4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 35.996.940                -                              35.996.940         

- Thiết bị 30.348.940               30.348.940        

- Sách 5.648.000                 5.648.000          

5 Trường TH số 2 Bình Nguyên 36.000.840                -                              36.000.840         

- Thiết bị 32.844.840               32.844.840        

- Sách 3.156.000                 3.156.000          

6 Trường TH  Bình Chánh 125.924.000              -                              125.924.000       

- Thiết bị 120.596.000             120.596.000      

- Sách 5.328.000                 5.328.000          

7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 71.999.200                -                              71.999.200         

- Thiết bị 68.524.200               68.524.200        

- Sách 3.475.000                 3.475.000          

8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 89.995.000                -                              89.995.000         

- Thiết bị 85.605.000               85.605.000        

- Sách 4.390.000                 4.390.000          

9 Trường TH Bình Đông 90.000.000                -                              90.000.000         

- Thiết bị 85.248.000               85.248.000        

- Sách 4.752.000                 4.752.000          

10 Trường TH Bình Thuận 72.055.300                -                              72.055.300         

- Thiết bị 66.422.300               66.422.300        

- Sách 5.633.000                 5.633.000          

11 Trường TH Bình Trị 71.998.800                -                              71.998.800         

- Thiết bị 62.588.800               62.588.800        

- Sách 9.410.000                 9.410.000          

12 Trường TH số 1 Bình Hải 53.982.960                -                              53.982.960         

- Thiết bị 49.927.960               49.927.960        

- Sách 4.055.000                 4.055.000          

13 Trường TH số 2 Bình Hải 71.943.040                -                              71.943.040         

- Thiết bị 64.583.040               64.583.040        

- Sách 7.360.000                 7.360.000          

14 Trường TH số 1 Bình Châu 71.995.620                -                              71.995.620         

- Thiết bị 64.467.620               64.467.620        

- Sách 7.528.000                 7.528.000          

15 Trường TH số 2 Bình Châu 71.988.260                -                              71.988.260         

ĐVT: Đồng

PHỤ LỤC
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STT Tên đơn vị

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 4

 (Chi tiết có Phụ biểu 

số 01 kèm theo) 

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 8 

(Chi tiết có phụ biểu 

số 02 kèm theo) 

 Tổng cộng Ghi chú

- Thiết bị 66.496.260               66.496.260        

- Sách 5.492.000                 5.492.000          

16 Trường TH Bình Thanh 53.855.540                -                              53.855.540         

- Thiết bị 43.624.540               43.624.540        

- Sách 10.231.000               10.231.000        

17 Trường TH Bình Hiệp 71.992.700                -                              71.992.700         

- Thiết bị 67.663.700               67.663.700        

- Sách 4.329.000                 4.329.000          

18 Trường TH Bình Long 71.987.800                -                              71.987.800         

- Thiết bị 66.982.800               66.982.800        

- Sách 5.005.000                 5.005.000          

19 Trường TH Bình Mỹ 53.982.720                -                              53.982.720         

- Thiết bị 49.471.720               49.471.720        

- Sách 4.511.000                 4.511.000          

20 Trường TH số 1 Bình Minh 35.653.990                -                              35.653.990         

- Thiết bị 32.938.990               32.938.990        

- Sách 2.715.000                 2.715.000          

21 Trường TH số 2 Bình Minh 35.989.410                -                              35.989.410         

- Thiết bị 32.733.410               32.733.410        

- Sách 3.256.000                 3.256.000          

22 Trường TH Bình Dương 53.952.420                -                              53.952.420         

- Thiết bị 49.247.420               49.247.420        

- Sách 4.705.000                 4.705.000          

II Cấp Trung học cơ sở 342.039.768              1.079.688.408            1.421.728.176    -           

1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ -                              35.992.135                 35.992.135         

- Thiết bị 32.272.135                32.272.135        

- Sách 3.720.000                  3.720.000          

2 Trường THCS Bình Trung -                              53.997.023                 53.997.023         

- Thiết bị 50.926.023                50.926.023        

- Sách 3.071.000                  3.071.000          

3 Trường THCS Bình Nguyên -                              35.993.723                 35.993.723         

- Thiết bị 33.462.723                33.462.723        

- Sách 2.531.000                  2.531.000          

4 Trường THCS Bình Chánh -                              71.998.605                 71.998.605         

- Thiết bị 67.033.605                67.033.605        

- Sách 4.965.000                  4.965.000          

5 Trường THCS Bình Thạnh -                              89.998.828                 89.998.828         

- Thiết bị 82.389.828                82.389.828        

- Sách 7.609.000                  7.609.000          

6 Trường THCS Bình Đông -                              53.989.237                 53.989.237         

- Thiết bị 50.670.237                50.670.237        

- Sách 3.319.000                  3.319.000          

7 Trường THCS Bình Thuận -                              53.996.123                 53.996.123         

- Thiết bị 50.747.123                50.747.123        

- Sách 3.249.000                  3.249.000          

8 Trường THCS Bình Trị -                              53.999.055                 53.999.055         

- Thiết bị 49.509.055                49.509.055        

- Sách 4.490.000                  4.490.000          

9 Trường THCS Bình Hải -                              71.938.774                 71.938.774         

- Thiết bị 67.018.774                67.018.774        

- Sách 4.920.000                  4.920.000          
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STT Tên đơn vị

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 4

 (Chi tiết có Phụ biểu 

số 01 kèm theo) 

 Mua sắm thiết bị và 

sách lớp 8 

(Chi tiết có phụ biểu 

số 02 kèm theo) 

 Tổng cộng Ghi chú

10  Trường TH và THCS Bình Hòa 54.050.180                35.995.727                 90.045.907         

- Thiết bị 50.905.180               33.955.727                84.860.907        

- Sách 3.145.000                 2.040.000                  5.185.000          

11
 Trường TH và THCS Bình Tân 

Phú 
71.995.500                17.919.775                 89.915.275         

- Thiết bị 68.743.500               16.295.775                85.039.275        

- Sách 3.252.000                 1.624.000                  4.876.000          

12 Trường THCS Bình Châu -                              71.993.915                 71.993.915         

- Thiết bị 68.021.915                68.021.915        

- Sách 3.972.000                  3.972.000          

13 Trường THCS Bình Thanh -                              35.999.843                 35.999.843         

- Thiết bị 27.482.843                27.482.843        

- Sách 8.517.000                  8.517.000          

14 Trường THCS Bình Hiệp -                              35.998.164                 35.998.164         

- Thiết bị 35.056.164                35.056.164        

- Sách 942.000                     942.000             

15 Trường THCS Bình Long -                              35.985.736                 35.985.736         

- Thiết bị 32.484.736                32.484.736        

- Sách 3.501.000                  3.501.000          

16
 Trường TH và THCS Bình 

Chương 
53.997.776                35.997.000                 89.994.776         

- Thiết bị 50.233.776               33.018.000                83.251.776        

- Sách 3.764.000                 2.979.000                  6.743.000          

17 Trường THCS Bình Mỹ -                              53.999.062                 53.999.062         

- Thiết bị 51.047.062                51.047.062        

- Sách 2.952.000                  2.952.000          

18 Trường THCS Bình Minh -                              53.979.795                 53.979.795         

- Thiết bị 49.528.795                49.528.795        

- Sách 4.451.000                  4.451.000          

19  Trường TH và THCS Bình An 54.027.852                17.993.155                 72.021.007         

- Thiết bị 50.772.852               15.988.155                66.761.007        

- Sách 3.255.000                 2.005.000                  5.260.000          

20
 Trường TH và THCS Bình 

Khương 
53.993.680                17.943.900                 71.937.580         

- Thiết bị 49.449.680               14.394.900                63.844.580        

- Sách 4.544.000                 3.549.000                  8.093.000          

21 Trường THCS Bình Dương -                              53.986.743                 53.986.743         

- Thiết bị 50.536.743                50.536.743        

- Sách 3.450.000                  3.450.000          

22  Trường TH và THCS Bình Phước 53.974.780                35.992.485                 89.967.265         

- Thiết bị 49.430.780               31.541.485                80.972.265        

- Sách 4.544.000                 4.451.000                  8.995.000          

23  Trường THCS Nguyễn Tự Tân -                              53.999.608                 53.999.608         

- Thiết bị 49.548.608                49.548.608        

- Sách 4.451.000                  4.451.000          

III
 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện 
1.882.000                  1.986.000                   3.868.000           

- Thiết bị -                      

- Sách 1.882.000                 1.986.000                  3.868.000          
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